
Đất

Đào tạo, chuyển 

đồi nghề, tìm 

kiếm việc làm

Cây cối, hoa 

màu

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ ổn định 

sản xuất, kinh 

doanh

Hỗ trợ khác
Tổng cộng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7+8+9+10+11+12

1 Trương Ngọc Thành 150.0 274.0 7 54.7 15,000,000 75,000,000 1,500,000 18,900,000 4,500,000 114,900,000

2 Trương Thị Thu Hiền 165.0 274.0 4 60.2 16,500,000 82,500,000 1,650,000 10,800,000 4,950,000 116,400,000

3 Phạm Văn Giai 760.0 2,032.0 7 37.4 76,000,000 380,000,000 7,600,000 18,900,000 22,800,000 20,000,000 525,300,000

4 Nguyễn Thị Bông 543.0 1,622.0 6 33.5 54,300,000 271,500,000 5,430,000 16,200,000 16,290,000 363,720,000

5 Phạm Thị Thư 183.0 477.0 5 38.4 18,300,000 91,500,000 1,830,000 13,500,000 5,490,000 130,620,000

6 Nguyễn Ngọc Long 183.0 183.0 6 100.0 18,300,000 91,500,000 1,830,000 32,400,000 5,490,000 149,520,000

7 Nguyễn Văn Thú 658.0 1,042.0 7 63.1 65,800,000 329,000,000 6,580,000 18,900,000 19,740,000 440,020,000

8 Nguyễn Thị Biển 361.0 361.0 5 100.0 36,100,000 180,500,000 3,610,000 27,000,000 10,830,000 258,040,000

9 Nguyễn Văn Duật 412.0 412.0 6 100.0 41,200,000 206,000,000 4,120,000 32,400,000 12,360,000 296,080,000

3,415.0 341,500,000 1,707,500,000 34,150,000 189,000,000 102,450,000 20,000,000 2,394,600,000  Cộng (làm tròn) 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, HOA MÀU GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THU HỒI ĐỂ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN

 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ MỚI THÔN MẠC XÁ, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN TỨ KỲ (ĐỢT 3)
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